
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2020

              PHÒNG ĐÀO TẠO                    

          Số: 180-20/LT-DSG-ĐT                    

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

- Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

- Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

- Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

- Khi vào phòng thi, sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

- Khi vào phòng thi, sinh viên không được sử dụng điện thoại di động và các thiết bị truyền tin.

STT MAMH TÊN MÔN TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG THI BẬC - HOC KỲ

195 ME03006 Nhập môn công tác kỹ sư D18_CDT01 27 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C301 DH_HK4

196 ME03006 Nhập môn công tác kỹ sư D18_CDT02 24 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C308 DH_HK4

197 ME03006 Nhập môn công tác kỹ sư D18_CDT03 23 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C310 DH_HK4

198 ME03006 Nhập môn công tác kỹ sư D18_CDT04 26 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C312 DH_HK4

199 ME03006 Nhập môn công tác kỹ sư D15_CDT02 3 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C312 DH_HK4

200 ME03006 Nhập môn công tác kỹ sư D15_CDT03 1 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C312 DH_HK4

201 ME03006 Nhập môn công tác kỹ sư D15_CDT04 1 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C312 DH_HK4

202 ME03006 Nhập môn công tác kỹ sư D16_CDT03 1 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C312 DH_HK4

203 ME03006 Nhập môn công tác kỹ sư D19_CDT01 1 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C312 DH_HK4

258 ME03019 Cơ sở công nghệ chế tạo máy D17_CDT01 12 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C314 DH_HK6

259 ME03019 Cơ sở công nghệ chế tạo máy D17_CDT02 17 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C314 DH_HK6

260 ME03019 Cơ sở công nghệ chế tạo máy D17_CDT03 14 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C312 DH_HK6

261 ME03019 Cơ sở công nghệ chế tạo máy D17_CDT04 18 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C312 DH_HK6

262 ME03019 Cơ sở công nghệ chế tạo máy D15_CDT02 1 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C314 DH_HK6

263 ME03019 Cơ sở công nghệ chế tạo máy D15_CDT03 1 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C314 DH_HK6

264 ME03019 Cơ sở công nghệ chế tạo máy D16_CDT01 9 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C312 DH_HK6

265 ME03019 Cơ sở công nghệ chế tạo máy D16_CDT02 2 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C312 DH_HK6
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266 ME03019 Cơ sở công nghệ chế tạo máy D16_CDT03 2 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C312 DH_HK6

309 GS59001 Tin học đại cương D16_CDT04 1 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C604 DH_HK2

318 GS59001 Tin học đại cương D17_CDT03 1 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C604 DH_HK2

384 ME03007 Điện tử 2 D18_CDT01 21 Tư 22/07/2020 09 giờ 30 C706 DH_HK4

385 ME03007 Điện tử 2 D18_CDT02 24 Tư 22/07/2020 09 giờ 30 C706 DH_HK4

386 ME03007 Điện tử 2 D18_CDT03 23 Tư 22/07/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK4

387 ME03007 Điện tử 2 D18_CDT04 25 Tư 22/07/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK4

388 ME03007 Điện tử 2 D15_CDT01 1 Tư 22/07/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK4

389 ME03007 Điện tử 2 D15_CDT02 1 Tư 22/07/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK4

390 ME03007 Điện tử 2 D15_CDT03 4 Tư 22/07/2020 09 giờ 30 C706 DH_HK4

391 ME03007 Điện tử 2 D15_CDT04 1 Tư 22/07/2020 09 giờ 30 C706 DH_HK4

392 ME03007 Điện tử 2 D16_CDT01 1 Tư 22/07/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK4

393 ME03007 Điện tử 2 D16_CDT03 1 Tư 22/07/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK4

394 ME03007 Điện tử 2 D16_CDT04 4 Tư 22/07/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK4

473 ME03020 Đo lường công nghiệp D17_CDT01 12 Tư 22/07/2020 13 giờ 30 C804 DH_HK6

474 ME03020 Đo lường công nghiệp D17_CDT02 17 Tư 22/07/2020 13 giờ 30 C804 DH_HK6

475 ME03020 Đo lường công nghiệp D17_CDT03 14 Tư 22/07/2020 13 giờ 30 C804 DH_HK6

476 ME03020 Đo lường công nghiệp D17_CDT04 18 Tư 22/07/2020 13 giờ 30 C804 DH_HK6

477 ME03020 Đo lường công nghiệp D15_CDT01 1 Tư 22/07/2020 13 giờ 30 C804 DH_HK6

478 ME03020 Đo lường công nghiệp D15_CDT02 2 Tư 22/07/2020 13 giờ 30 C804 DH_HK6

479 ME03020 Đo lường công nghiệp D15_CDT03 3 Tư 22/07/2020 13 giờ 30 C804 DH_HK6

480 ME03020 Đo lường công nghiệp D15_CDT04 1 Tư 22/07/2020 13 giờ 30 C804 DH_HK6

481 ME03020 Đo lường công nghiệp D16_CDT02 2 Tư 22/07/2020 13 giờ 30 C804 DH_HK6

482 ME03020 Đo lường công nghiệp D16_CDT03 1 Tư 22/07/2020 13 giờ 30 C804 DH_HK6

551 GS19002 Tiếng Anh 2 D19_CDT01 39 Năm 23/07/2020 09 giờ 30 C512 DH_HK2

552 GS19002 Tiếng Anh 2 D19_CDT02 39 Năm 23/07/2020 09 giờ 30 C514 DH_HK2

569 GS19002 Tiếng Anh 2 D15_CDT02 1 Năm 23/07/2020 09 giờ 30 C706 DH_HK2

570 GS19002 Tiếng Anh 2 D15_CDT04 1 Năm 23/07/2020 09 giờ 30 C706 DH_HK2

575 GS19002 Tiếng Anh 2 D16_CDT02 1 Năm 23/07/2020 09 giờ 30 C706 DH_HK2

576 GS19002 Tiếng Anh 2 D16_CDT03 2 Năm 23/07/2020 09 giờ 30 C706 DH_HK2
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585 GS19002 Tiếng Anh 2 D17_CDT01 2 Năm 23/07/2020 09 giờ 30 C706 DH_HK2

586 GS19002 Tiếng Anh 2 D17_CDT02 3 Năm 23/07/2020 09 giờ 30 C706 DH_HK2

587 GS19002 Tiếng Anh 2 D17_CDT04 1 Năm 23/07/2020 09 giờ 30 C706 DH_HK2

601 GS19002 Tiếng Anh 2 D18_CDT01 2 Năm 23/07/2020 09 giờ 30 C706 DH_HK2

602 GS19002 Tiếng Anh 2 D18_CDT02 1 Năm 23/07/2020 09 giờ 30 C706 DH_HK2

603 GS19002 Tiếng Anh 2 D18_CDT04 3 Năm 23/07/2020 09 giờ 30 C706 DH_HK2

661 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D19_CDT01 38 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C601 DH_HK2

662 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D19_CDT02 39 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C603 DH_HK2

675 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D15_CDT03 1 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C805 DH_HK2

682 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D16_CDT03 1 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C805 DH_HK2

683 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D16_CDT04 1 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C805 DH_HK2

711 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D18_CDT02 1 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C805 DH_HK2

810 ME03009 Cung cấp điện D18_CDT01 27 Sáu 24/07/2020 09 giờ 30 C806 DH_HK4

811 ME03009 Cung cấp điện D18_CDT02 24 Sáu 24/07/2020 09 giờ 30 C806 DH_HK4

812 ME03009 Cung cấp điện D18_CDT03 23 Sáu 24/07/2020 09 giờ 30 C808 DH_HK4

813 ME03009 Cung cấp điện D18_CDT04 26 Sáu 24/07/2020 09 giờ 30 C808 DH_HK4

814 ME03009 Cung cấp điện D15_CDT01 1 Sáu 24/07/2020 09 giờ 30 C805 DH_HK4

815 ME03009 Cung cấp điện D15_CDT02 1 Sáu 24/07/2020 09 giờ 30 C805 DH_HK4

816 ME03009 Cung cấp điện D15_CDT03 3 Sáu 24/07/2020 09 giờ 30 C805 DH_HK4

817 ME03009 Cung cấp điện D15_CDT04 1 Sáu 24/07/2020 09 giờ 30 C805 DH_HK4

818 ME03009 Cung cấp điện D16_CDT01 2 Sáu 24/07/2020 09 giờ 30 C805 DH_HK4

819 ME03009 Cung cấp điện D16_CDT03 5 Sáu 24/07/2020 09 giờ 30 C805 DH_HK4

820 ME03009 Cung cấp điện D16_CDT04 8 Sáu 24/07/2020 09 giờ 30 C805 DH_HK4

821 ME03009 Cung cấp điện D17_CDT02 2 Sáu 24/07/2020 09 giờ 30 C805 DH_HK4

822 ME03009 Cung cấp điện D17_CDT03 2 Sáu 24/07/2020 09 giờ 30 C805 DH_HK4

823 ME03009 Cung cấp điện D17_CDT04 5 Sáu 24/07/2020 09 giờ 30 C805 DH_HK4

903 ME09012 PLC D17_CDT01 12 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C412 DH_HK6

904 ME09012 PLC D17_CDT02 17 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C412 DH_HK6

905 ME09012 PLC D17_CDT03 14 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C414 DH_HK6

906 ME09012 PLC D17_CDT04 18 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C414 DH_HK6
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907 ME09012 PLC D15_CDT02 2 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C414 DH_HK6

908 ME09012 PLC D15_CDT03 3 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C414 DH_HK6

909 ME09012 PLC D16_CDT01 2 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C414 DH_HK6

910 ME09012 PLC D16_CDT02 1 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C414 DH_HK6

911 ME09012 PLC D16_CDT03 1 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C414 DH_HK6

912 GS79005 Triết học Mác - Lênin D19_CDT01 38 Bảy 25/07/2020 07 giờ 30 C501 DH_HK2

913 GS79005 Triết học Mác - Lênin D19_CDT02 39 Bảy 25/07/2020 07 giờ 30 C601 DH_HK2

1074 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D19_CDT01 39 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C301 DH_HK2

1075 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D19_CDT02 39 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C308 DH_HK2

1089 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D15_CDT02 4 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C708 DH_HK2

1101 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D16_CDT01 1 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C708 DH_HK2

1102 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D16_CDT03 2 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C708 DH_HK2

1103 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D16_CDT04 2 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C708 DH_HK2

1111 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D17_CDT03 2 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C708 DH_HK2

1112 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D17_CDT04 2 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C708 DH_HK2

1123 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D18_CDT02 3 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C412 DH_HK2

1124 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D18_CDT03 1 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C412 DH_HK2

1125 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D18_CDT04 1 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C412 DH_HK2

1278 ME03010 Truyền động điện D18_CDT01 27 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C804 DH_HK4

1279 ME03010 Truyền động điện D18_CDT02 24 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C804 DH_HK4

1280 ME03010 Truyền động điện D18_CDT03 23 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C806 DH_HK4

1281 ME03010 Truyền động điện D18_CDT04 26 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C806 DH_HK4

1282 ME03010 Truyền động điện D15_CDT01 1 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C808 DH_HK4

1283 ME03010 Truyền động điện D15_CDT02 1 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C808 DH_HK4

1284 ME03010 Truyền động điện D15_CDT03 1 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C808 DH_HK4

1285 ME03010 Truyền động điện D15_CDT04 1 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C808 DH_HK4

1286 ME03010 Truyền động điện D16_CDT02 1 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C808 DH_HK4

1287 ME03010 Truyền động điện D16_CDT03 5 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C808 DH_HK4

1288 ME03010 Truyền động điện D16_CDT04 10 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C808 DH_HK4

1367 ME03023 Quản lý sản xuất D17_CDT01 12 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C804 DH_HK6
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1368 ME03023 Quản lý sản xuất D17_CDT02 17 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C804 DH_HK6

1369 ME03023 Quản lý sản xuất D17_CDT03 14 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C804 DH_HK6

1370 ME03023 Quản lý sản xuất D17_CDT04 18 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C804 DH_HK6

1371 ME03023 Quản lý sản xuất D15_CDT02 1 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C804 DH_HK6

1372 ME03023 Quản lý sản xuất D15_CDT03 1 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C804 DH_HK6

1373 ME03023 Quản lý sản xuất D16_CDT01 4 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C804 DH_HK6

1374 ME03023 Quản lý sản xuất D16_CDT02 1 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C804 DH_HK6

1400 GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin D19_CDT01 38 Ba 28/07/2020 07 giờ 30 C501 DH_HK2

1401 GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin D19_CDT02 39 Ba 28/07/2020 07 giờ 30 C508 DH_HK2

1417 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D18_CDT01 27 Ba 28/07/2020 09 giờ 30 C601 DH_HK4

1418 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D18_CDT02 24 Ba 28/07/2020 09 giờ 30 C601 DH_HK4

1419 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D18_CDT03 23 Ba 28/07/2020 09 giờ 30 C603 DH_HK4

1420 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D18_CDT04 26 Ba 28/07/2020 09 giờ 30 C603 DH_HK4

1447 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D15_CDT01 1 Ba 28/07/2020 09 giờ 30 C806 DH_HK4

1448 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D15_CDT02 2 Ba 28/07/2020 09 giờ 30 C806 DH_HK4

1449 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D15_CDT04 1 Ba 28/07/2020 09 giờ 30 C806 DH_HK4

1459 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D16_CDT02 1 Ba 28/07/2020 09 giờ 30 C806 DH_HK4

1460 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D16_CDT04 1 Ba 28/07/2020 09 giờ 30 C806 DH_HK4

1481 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D17_CDT04 9 Ba 28/07/2020 09 giờ 30 C806 DH_HK4

1551 GS43002 Vật lý 2 D19_CDT01 39 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C401 DH_HK2

1552 GS43002 Vật lý 2 D19_CDT02 39 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C408 DH_HK2

1567 GS43002 Vật lý 2 D14_CDT01 1 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C410 DH_HK2

1569 GS43002 Vật lý 2 D15_CDT01 3 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C410 DH_HK2

1570 GS43002 Vật lý 2 D15_CDT02 5 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C410 DH_HK2

1571 GS43002 Vật lý 2 D15_CDT03 3 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C410 DH_HK2

1589 GS43002 Vật lý 2 D16_CDT03 1 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C410 DH_HK2

1590 GS43002 Vật lý 2 D16_CDT04 1 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C410 DH_HK2

1602 GS43002 Vật lý 2 D17_CDT03 1 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C410 DH_HK2

1603 GS43002 Vật lý 2 D17_CDT04 1 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C410 DH_HK2

1616 GS43002 Vật lý 2 D18_CDT03 4 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C410 DH_HK2

5/11



STT MAMH TÊN MÔN TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG THI BẬC - HOC KỲ

1617 GS43002 Vật lý 2 D18_CDT04 3 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C410 DH_HK2

1698 ME09006 Công nghệ thủy lực D18_CDT01 27 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C801 DH_HK4

1699 ME09006 Công nghệ thủy lực D18_CDT02 24 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C801 DH_HK4

1700 ME09006 Công nghệ thủy lực D18_CDT03 23 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C803 DH_HK4

1701 ME09006 Công nghệ thủy lực D18_CDT04 26 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C803 DH_HK4

1702 ME09006 Công nghệ thủy lực D15_CDT01 1 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C514 DH_HK4

1703 ME09006 Công nghệ thủy lực D15_CDT02 1 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C514 DH_HK4

1704 ME09006 Công nghệ thủy lực D15_CDT04 3 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C514 DH_HK4

1705 ME09006 Công nghệ thủy lực D16_CDT03 1 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C514 DH_HK4

1706 ME09006 Công nghệ thủy lực D17_CDT02 7 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C514 DH_HK4

1707 ME09006 Công nghệ thủy lực D17_CDT03 3 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C514 DH_HK4

1708 ME09006 Công nghệ thủy lực D17_CDT04 6 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C514 DH_HK4

1770 ME03024 Robot công nghiệp D17_CDT01 12 Tư 29/07/2020 13 giờ 30 C605 DH_HK6

1771 ME03024 Robot công nghiệp D17_CDT02 17 Tư 29/07/2020 13 giờ 30 C605 DH_HK6

1772 ME03024 Robot công nghiệp D17_CDT03 14 Tư 29/07/2020 13 giờ 30 C605 DH_HK6

1773 ME03024 Robot công nghiệp D17_CDT04 18 Tư 29/07/2020 13 giờ 30 C605 DH_HK6

1774 ME03024 Robot công nghiệp D15_CDT02 1 Tư 29/07/2020 13 giờ 30 C605 DH_HK6

1775 ME03024 Robot công nghiệp D15_CDT03 2 Tư 29/07/2020 13 giờ 30 C605 DH_HK6

1776 ME03024 Robot công nghiệp D15_CDT04 1 Tư 29/07/2020 13 giờ 30 C605 DH_HK6

1777 ME03024 Robot công nghiệp D16_CDT01 1 Tư 29/07/2020 13 giờ 30 C605 DH_HK6

1778 ME03024 Robot công nghiệp D16_CDT03 1 Tư 29/07/2020 13 giờ 30 C605 DH_HK6

1784 GS19004 Tiếng Anh 4 D18_CDT01 27 Năm 30/07/2020 08 giờ 00 C601 DH_HK4

1785 GS19004 Tiếng Anh 4 D18_CDT02 24 Năm 30/07/2020 08 giờ 00 C601 DH_HK4

1786 GS19004 Tiếng Anh 4 D18_CDT03 23 Năm 30/07/2020 08 giờ 00 C603 DH_HK4

1787 GS19004 Tiếng Anh 4 D18_CDT04 26 Năm 30/07/2020 08 giờ 00 C603 DH_HK4

1813 GS19004 Tiếng Anh 4 D15_CDT03 3 Năm 30/07/2020 08 giờ 00 C808 DH_HK4

1814 GS19004 Tiếng Anh 4 D15_CDT04 2 Năm 30/07/2020 08 giờ 00 C808 DH_HK4

1826 GS19004 Tiếng Anh 4 D16_CDT02 1 Năm 30/07/2020 08 giờ 00 C808 DH_HK4

1827 GS19004 Tiếng Anh 4 D16_CDT04 1 Năm 30/07/2020 08 giờ 00 C808 DH_HK4

1838 GS19004 Tiếng Anh 4 D17_CDT04 1 Năm 30/07/2020 08 giờ 00 C808 DH_HK4
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1949 ME03001 Giải tích mạch điện D19_CDT01 39 Sáu 31/07/2020 07 giờ 30 C508 DH_HK2

1950 ME03001 Giải tích mạch điện D19_CDT02 39 Sáu 31/07/2020 07 giờ 30 C601 DH_HK2

1951 ME03001 Giải tích mạch điện D15_CDT04 1 Sáu 31/07/2020 07 giờ 30 C601 DH_HK2

1952 ME03001 Giải tích mạch điện D16_CDT03 1 Sáu 31/07/2020 07 giờ 30 C601 DH_HK2

1953 ME03001 Giải tích mạch điện D17_CDT01 1 Sáu 31/07/2020 07 giờ 30 C601 DH_HK2

1954 ME03001 Giải tích mạch điện D17_CDT02 5 Sáu 31/07/2020 07 giờ 30 C601 DH_HK2

1955 ME03001 Giải tích mạch điện D17_CDT03 3 Sáu 31/07/2020 07 giờ 30 C601 DH_HK2

1956 ME03001 Giải tích mạch điện D17_CDT04 1 Sáu 31/07/2020 07 giờ 30 C601 DH_HK2

1957 ME03001 Giải tích mạch điện D18_CDT01 19 Sáu 31/07/2020 07 giờ 30 C603 DH_HK2

1958 ME03001 Giải tích mạch điện D18_CDT02 14 Sáu 31/07/2020 07 giờ 30 C603 DH_HK2

1959 ME03001 Giải tích mạch điện D18_CDT03 12 Sáu 31/07/2020 07 giờ 30 C603 DH_HK2

1960 ME03001 Giải tích mạch điện D18_CDT04 16 Sáu 31/07/2020 07 giờ 30 C603 DH_HK2

1961 ME09002 Cơ ứng dụng 1 D19_CDT01 38 Sáu 31/07/2020 07 giờ 30 C510 DH_HK2

1962 ME09002 Cơ ứng dụng 1 D19_CDT02 39 Sáu 31/07/2020 07 giờ 30 C512 DH_HK2

1963 ME09002 Cơ ứng dụng 1 D15_CDT01 1 Sáu 31/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1964 ME09002 Cơ ứng dụng 1 D15_CDT02 1 Sáu 31/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1965 ME09002 Cơ ứng dụng 1 D15_CDT03 2 Sáu 31/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1966 ME09002 Cơ ứng dụng 1 D15_CDT04 2 Sáu 31/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1967 ME09002 Cơ ứng dụng 1 D16_CDT01 3 Sáu 31/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1968 ME09002 Cơ ứng dụng 1 D16_CDT03 1 Sáu 31/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1969 ME09002 Cơ ứng dụng 1 D16_CDT04 6 Sáu 31/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1970 ME09002 Cơ ứng dụng 1 D17_CDT02 4 Sáu 31/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1971 ME09002 Cơ ứng dụng 1 D17_CDT03 5 Sáu 31/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1972 ME09002 Cơ ứng dụng 1 D18_CDT01 11 Sáu 31/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1973 ME09002 Cơ ứng dụng 1 D18_CDT02 3 Sáu 31/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1974 ME09002 Cơ ứng dụng 1 D18_CDT03 2 Sáu 31/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1975 ME09002 Cơ ứng dụng 1 D18_CDT04 3 Sáu 31/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

2121 1CKCOCS006 Nguyên lý máy D14_CDT01 1 Bảy 01/08/2020 07 giờ 30 C601 DH_NKH

2122 1CKCOCS007 Chi tiết máy D16_CDT01 1 Bảy 01/08/2020 07 giờ 30 C601 DH_NKH

2137 1CKCOCS005 Vật liệu kỹ thuật D14_CDT01 1 Bảy 01/08/2020 09 giờ 30 C603 DH_NKH
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2138 1CKCOCS008 Công nghệ cơ khí D15_CDT01 1 Bảy 01/08/2020 09 giờ 30 C603 DH_NKH

2139 1CKCOCS008 Công nghệ cơ khí D16_CDT01 1 Bảy 01/08/2020 09 giờ 30 C603 DH_NKH

2140 1CKCOCS008 Công nghệ cơ khí D16_CDT03 1 Bảy 01/08/2020 09 giờ 30 C603 DH_NKH

2163 1CKCOCS001 Kỹ thuật nhiệt D14_CDT01 2 Bảy 01/08/2020 13 giờ 30 C601 DH_NKH

2164 1CKCOCS001 Kỹ thuật nhiệt D15_CDT03 1 Bảy 01/08/2020 13 giờ 30 C601 DH_NKH

2165 1CKCOCS001 Kỹ thuật nhiệt D16_CDT01 8 Bảy 01/08/2020 13 giờ 30 C601 DH_NKH

2166 1CKCOCS001 Kỹ thuật nhiệt D16_CDT02 4 Bảy 01/08/2020 13 giờ 30 C601 DH_NKH

2167 1CKCOCS001 Kỹ thuật nhiệt D16_CDT03 4 Bảy 01/08/2020 13 giờ 30 C601 DH_NKH

2168 1CKCOCS001 Kỹ thuật nhiệt D16_CDT04 11 Bảy 01/08/2020 13 giờ 30 C601 DH_NKH

2169 1CKCOCS001 Kỹ thuật nhiệt D17_CDT02 4 Bảy 01/08/2020 13 giờ 30 C601 DH_NKH

2170 1CKCOCS001 Kỹ thuật nhiệt D17_CDT03 5 Bảy 01/08/2020 13 giờ 30 C601 DH_NKH

2171 1CKCOCS001 Kỹ thuật nhiệt D17_CDT04 2 Bảy 01/08/2020 13 giờ 30 C601 DH_NKH

2202 GS79001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin D16_CDT01 1 Bảy 01/08/2020 15 giờ 30 C604 DH_NKH

2203 GS79001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin D16_CDT04 4 Bảy 01/08/2020 15 giờ 30 C604 DH_NKH

2211 GS79001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin D17_CDT01 1 Bảy 01/08/2020 15 giờ 30 C604 DH_NKH

2219 GS79001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin D18_CDT01 2 Bảy 01/08/2020 15 giờ 30 C604 DH_NKH

2220 GS79001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin D18_CDT02 2 Bảy 01/08/2020 15 giờ 30 C604 DH_NKH

2221 GS79001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin D18_CDT04 1 Bảy 01/08/2020 15 giờ 30 C604 DH_NKH

2238 1CKCOCS015 Thí nghiệm Nguyên lý máy – Chi tiết máy D15_CDT04 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2239 1CKCOCS016 Đồ án Chi tiết máy D16_CDT02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2240 1CKCOCS016 Đồ án Chi tiết máy D16_CDT03 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2241 1CKCOCS020 Đồ án Công nghệ chế tạo máy D15_CDT02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2242 1CKCOCS020 Đồ án Công nghệ chế tạo máy D16_CDT01 2 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2243 1CKTTTN001 Thực tập tốt nghiệp D16_CDT01 22 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

2244 1CKTTTN001 Thực tập tốt nghiệp D16_CDT02 16 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

2245 1CKTTTN001 Thực tập tốt nghiệp D16_CDT03 17 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

2246 1CKTTTN001 Thực tập tốt nghiệp D16_CDT04 17 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

2247 1DDCHCN014 Thí nghiệm Cung cấp điện D16_CDT01 2 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2248 1DDCHCN014 Thí nghiệm Cung cấp điện D16_CDT04 2 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2340 9CKDICS008 Thực tập Điện D14_CDT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH
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2341 9CKDICS008 Thực tập Điện D15_CDT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

3159 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 D19_CDT01 38 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3160 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 D19_CDT02 39 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3174 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 D15_CDT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3179 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 D18_CDT04 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3218 GS99001 Giáo dục thể chất 1 D19_CDT01 38 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3219 GS99001 Giáo dục thể chất 1 D19_CDT02 39 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3241 GS99001 Giáo dục thể chất 1 D16_CDT02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3252 GS99001 Giáo dục thể chất 1 D18_CDT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3256 GS99002 Giáo dục thể chất 2 D19_CDT01 38 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3257 GS99002 Giáo dục thể chất 2 D19_CDT02 39 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3280 GS99002 Giáo dục thể chất 2 D16_CDT02 2 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3301 ME03008 Thí nghiệm Kỹ thuật đo lường cơ khí D18_CDT01 27 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

3302 ME03008 Thí nghiệm Kỹ thuật đo lường cơ khí D18_CDT02 24 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

3303 ME03008 Thí nghiệm Kỹ thuật đo lường cơ khí D18_CDT03 23 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

3304 ME03008 Thí nghiệm Kỹ thuật đo lường cơ khí D18_CDT04 26 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

3305 ME03008 Thí nghiệm Kỹ thuật đo lường cơ khí D16_CDT04 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

3306 ME03021 Thí nghiệm Kỹ thuật số D17_CDT01 12 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

3307 ME03021 Thí nghiệm Kỹ thuật số D17_CDT02 17 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

3308 ME03021 Thí nghiệm Kỹ thuật số D17_CDT03 14 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

3309 ME03021 Thí nghiệm Kỹ thuật số D17_CDT04 18 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

3310 ME03021 Thí nghiệm Kỹ thuật số D15_CDT02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

3311 ME03022 Thí nghiệm PLC D17_CDT01 12 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

3312 ME03022 Thí nghiệm PLC D17_CDT02 17 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

3313 ME03022 Thí nghiệm PLC D17_CDT03 14 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

3314 ME03022 Thí nghiệm PLC D17_CDT04 18 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

3315 ME03025 Thí nghiệm Điện tử công suất D17_CDT01 12 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

3316 ME03025 Thí nghiệm Điện tử công suất D17_CDT02 17 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

3317 ME03025 Thí nghiệm Điện tử công suất D17_CDT03 14 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

3318 ME03025 Thí nghiệm Điện tử công suất D17_CDT04 18 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6
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3319 ME03025 Thí nghiệm Điện tử công suất D16_CDT02 2 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

3320 ME03025 Thí nghiệm Điện tử công suất D16_CDT03 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

3321 ME03026 Thí nghiệm Vi xử lý và vi điều khiển D17_CDT01 12 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

3322 ME03026 Thí nghiệm Vi xử lý và vi điều khiển D17_CDT02 17 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

3323 ME03026 Thí nghiệm Vi xử lý và vi điều khiển D17_CDT03 14 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

3324 ME03026 Thí nghiệm Vi xử lý và vi điều khiển D17_CDT04 18 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

3325 ME03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp D16_CDT01 13 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

3326 ME03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp D16_CDT02 12 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

3327 ME03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp D16_CDT03 10 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

3328 ME03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp D16_CDT04 13 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

3329 ME03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp D15_CDT01 2 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

3330 ME03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp D15_CDT02 2 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

3331 ME03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp D15_CDT03 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

3332 ME03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp D15_CDT04 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

3333 ME09007 Thí nghiệm Truyền động cơ khí D18_CDT01 27 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

3334 ME09007 Thí nghiệm Truyền động cơ khí D18_CDT02 24 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

3335 ME09007 Thí nghiệm Truyền động cơ khí D18_CDT03 23 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

3336 ME09007 Thí nghiệm Truyền động cơ khí D18_CDT04 26 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

3338 ME09011 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực D15_CDT04 1 Khoa/Giảng viên tổ chức CD_HK4

3339 ME09013 Thí nghiệm Công nghệ khí nén D17_CDT01 12 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

3340 ME09013 Thí nghiệm Công nghệ khí nén D17_CDT02 17 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

3341 ME09013 Thí nghiệm Công nghệ khí nén D17_CDT03 14 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

3342 ME09013 Thí nghiệm Công nghệ khí nén D17_CDT04 18 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

3343 ME09013 Thí nghiệm Công nghệ khí nén D15_CDT04 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

3344 ME09014 Thực tập Cơ khí D17_CDT01 12 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

3345 ME09014 Thực tập Cơ khí D17_CDT02 17 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

3346 ME09014 Thực tập Cơ khí D17_CDT03 14 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

3347 ME09014 Thực tập Cơ khí D17_CDT04 18 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

3348 ME09014 Thực tập Cơ khí D15_CDT02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

3349 ME09014 Thực tập Cơ khí D16_CDT02 2 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6
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3351 ME09017 Thực hành CNC D16_CDT01 22 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

3352 ME09017 Thực hành CNC D16_CDT02 16 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

3353 ME09017 Thực hành CNC D16_CDT03 17 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

3354 ME09017 Thực hành CNC D16_CDT04 20 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8
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